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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   
Số: 60/2016/Qð-UBND  Quảng Ngãi, ngày 28  tháng  11  năm 2016 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,  
Phó Trưởng phòng và tương ñương thuộc Thanh tra tỉnh; 

 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và Ban Dân tộc tỉnh;  
Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện,  

thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2011/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 97/2011/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính 
phủ quy ñịnh về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;  

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 
năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo ñề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 467/TTr-TTT ngày  15 
tháng 6 năm 2016, Giám ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm ñịnh số 50/BC-STP ngày 
28 tháng 4 năm 2016 và Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 92/TTr-SNV ngày 10 
tháng 10 năm 2016. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh tiêu chuẩn chức danh 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương ñương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh 
Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và Ban Dân tộc tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó 
Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016. 
 
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám 

ñốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Trần Ngọc Căng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 
QUY ðỊNH 

Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
 và tương ñương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra,  

Phó Chánh Thanh tra sở và Ban Dân tộc tỉnh; Chánh Thanh tra,  
Phó Chánh Thanh huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 60/2016/Qð-UBND 
ngày 28  tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và tương ñương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra 
sở và Ban Dân tộc tỉnh (sau ñây gọi chung là sở); Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh 
tra huyện, thành phố (sau ñây gọi chung là cấp huyện) thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 

 

2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên 
quan và người ñược xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng, 
Phó Trưởng phòng và tương ñương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó 
Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện. 

 

ðiều 2. Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn 
 

Thực hiện theo ðiều 25 và ðiều 28 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; ðiều 14 
và ðiều 17 Nghị ñịnh số 86/2011/Nð-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thanh tra; ðiều 2 Quy ñịnh tiêu 
chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương ñương thuộc sở, ban, 
ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các ñơn vị trực thuộc 
sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 26/2015/Qð-UBND ngày 16/6/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Chương II 
TIÊU CHUẨN, ðIỀU KIỆN CỤ THỂ 

 

ðiều 3. Tiêu chuẩn, ñiều kiện ñối với chức danh Trưởng phòng và tương 
ñương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra cấp huyện 
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1. ðảm bảo tiêu chuẩn, ñiều kiện theo quy ñịnh tại các ðiều: 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Quy ñịnh tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương ñương 
thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các 
ñơn vị trực thuộc sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng 
Ngãi ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 26/2015/Qð-UBND ngày 16/6/2015 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 35/2015/Qð-UBND 
ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Quy ñịnh tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 
tương ñương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, 
cấp phó các ñơn vị trực thuộc sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của 
tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 26/2015/Qð-UBND ngày 
16/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

 

 2. Có ñủ khả năng làm trưởng ñoàn thanh tra có quy mô rộng và tính chất phức 
tạp, liên quan ñến nhiều lĩnh vực quản lý của một ngành, một huyện, một dự án, ñề 
án, chương trình thực hiện trên ñịa bàn toàn tỉnh (ñối với Trưởng phòng thuộc Thanh 
tra tỉnh); có quy mô và tính chất phức tạp, liên quan ñến nhiều nội dung thuộc lĩnh 
vực quản lý của ngành (ñối với Chánh Thanh tra sở) và của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện (ñối với Chánh Thanh tra cấp huyện). 
 

3. ðang giữ ngạch Thanh tra viên trở lên, có thời gian công tác trong các cơ 
quan thanh tra nhà nước từ ñủ 05 năm trở lên hoặc ñang làm nhiệm vụ thanh tra ở các 
cơ quan ñược giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có ñủ ñiều kiện bổ nhiệm vào 
ngạch Thanh tra viên, có thời gian công tác thanh tra từ ñủ 05 năm trở lên; trường 
hợp do nhu cầu cần thiết bố trí cán bộ từ các ngành khác thuyên chuyển sang thì phải 
ñủ ñiều kiện bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên (trừ ñiều kiện có văn bằng hoặc chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên), có thời gian công tác 05 năm làm việc 
trong các lĩnh vực: kiểm tra, ñiều tra, kiểm sát, nội chính, pháp chế, tư pháp. 

Trường hợp ñặc biệt tiêu biểu xuất sắc thì thời gian công tác thực tế quy ñịnh 
tại Khoản này ít nhất cũng phải ñủ từ 03 năm trở lên. 

 

ðiều 4. Tiêu chuẩn, ñiều kiện ñối với chức danh Phó trưởng phòng và 
tương ñương thuộc Thanh tra tỉnh; Phó Chánh Thanh tra sở; Phó Chánh 
Thanh cấp huyện 

 

1. ðảm bảo tiêu chuẩn, ñiều kiện theo quy ñịnh tại các ðiều: 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Quy ñịnh tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương ñương 
thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các 
ñơn vị trực thuộc sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng 
Ngãi ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 26/2015/Qð-UBND ngày 16/6/2015 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 35/2015/Qð-UBND 
ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Quy ñịnh tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 
tương ñương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, 
cấp phó các ñơn vị trực thuộc sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của 
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tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 26/2015/Qð-UBND ngày 
16/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

 

2. Có ñủ khả năng làm trưởng ñoàn thanh tra có quy mô và tính chất phức tạp, 
liên quan ñến một lĩnh vực quản lý của một ngành, một ñịa phương cấp huyện (ñối 
với Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh); có quy mô và tính chất phức tạp liên 
quan ñến một trong các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (ñối với Phó 
Chánh Thanh tra sở) và của Ủy ban nhân dân cấp huyện (ñối với Phó Chánh Thanh 
tra cấp huyện). 

 

3. ðang giữ ngạch Thanh tra viên trở lên, có thời gian công tác trong các cơ 
quan thanh tra nhà nước ñủ từ 03 năm trở lên hoặc làm nhiệm vụ thanh tra ở các cơ 
quan ñược giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có ñủ ñiều kiện bổ nhiệm vào 
ngạch Thanh tra viên, có thời gian công tác thanh tra từ ñủ 03 năm trở lên; trường 
hợp do nhu cầu cần thiết bố trí cán bộ từ các ngành khác thuyên chuyển sang thì phải 
ñủ ñiều kiện bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên (trừ ñiều kiện có văn bằng hoặc chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên), có thời gian công tác 03 năm làm việc 
trong các lĩnh vực: kiểm tra, ñiều tra, kiểm sát, nội chính, pháp chế, tư pháp. 

Trường hợp ñặc biệt tiêu biểu xuất sắc thì thời gian công tác thực tế quy ñịnh 
tại Khoản này ít nhất cũng phải ñủ từ 02 năm trở lên. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
ðiều 5. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra tỉnh 
 

1. Chủ trì, phối hợp với Giám ñốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc việc 
thực hiện Quy ñịnh này. 

 

2. Xây dựng quy hoạch công chức vào các chức danh lãnh ñạo, quản lý cấp 
phòng thuộc Thanh tra tỉnh; tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc thẩm quyền 
quản lý ñảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh; phối hợp, tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, Thanh tra viên thuộc ngành Thanh tra tỉnh. 

 

3. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân  chuyển, 
ñiều ñộng các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương ñương thuộc 
Thanh tra tỉnh theo thẩm quyền. 

 

ðiều 6. Trách nhiệm của Giám ñốc sở, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 

1. Tiến hành rà soát lại tiêu chuẩn của Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra 
sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện. Trường hợp chưa ñủ tiêu 
chuẩn theo Quy ñịnh này, thì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tạo ñiều kiện ñể 
công chức ñược ñào tạo, bồi dưỡng ñảm bảo tiêu chuẩn theo quy ñịnh. 

 



891 CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 26-12-2016 6 

2. Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức vào các chức danh Chánh Thanh tra, 
Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện theo 
thẩm quyền; thông báo bằng văn bản cho Chánh Thanh tra tỉnh danh sách cán bộ quy 
hoạch dự nguồn các chức danh lãnh ñạo Thanh tra sở, Thanh tra cấp huyện ñể phối 
hợp quản lý. 

 

3. Xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc thẩm quyền quản lý; 
phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh trong công tác ñào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ 
chuyên môn theo tiêu chuẩn ngạch thanh tra và tiêu chuẩn chức danh Chánh Thanh 
tra, Phó Chánh Thanh tra. 

 

4. Phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức và thuyên chuyển, ñiều ñộng Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra cấp huyện 
và các chức danh thanh tra. 

 

ðiều 7. Sửa ñổi, bổ sung  
 

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, 
Chánh Thanh tra tỉnh tổng hợp, trao ñổi thống nhất với Giám ñốc Sở Nội vụ và các 
cơ quan chức năng có liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quyết 
ñịnh sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

Trần Ngọc Căng 
 


